
TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Ngành, chuyên 

ngành
Nơi làm việc

 Quê quán (huyện/quận, 

tỉnh/thành phố)

1 Lê Quân 13/8/1974 Nam Kinh tế 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 495 /GS

2
Phạm Văn Toản 10/01/1964

Nam Nông nghiệp

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Ý Yên, Nam Định 507 /GS

3 Dương Tấn Nhựt 06/04/1967 Nam Sinh học

Viên nghiên cứu khoa học Tây Nguyên Ninh Hòa, Khánh Hòa 510 /GS

4 Hoàng Khắc Nam 08/04/1962 Nam Sử học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Đức Thọ, Hà Tĩnh 513 /GS

5 Nguyễn Vũ Hảo 12/11/1958 Nam Triết học

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ 522 /GS

6 Lâm Quang Thành 03/01/1955 Nam

Thể dục thể 

thao

Viện Khoa học Thể dục thể thao Châu Thành, Cần Thơ 526 /GS

7 Nguyễn Huy Dân 08/11/1968 Nam Vật lý

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam

Ba Vì, Hà Nội 529 /GS

8 Nguyễn Minh Hà 30/09/1957 Nam Y học

Viện Y học Cổ truyền Quân đội, Bộ Quốc phòng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 538 /GS

9 Nguyễn Đức Trọng 20/03/1956 Nam Y học

Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội An Hải, Hải Phòng 551 /GS

Mã số Giấy 

Chứng nhận

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước)
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